
UBND HUYỆN TRIỆU SƠN 
HỘI ĐỒNG BT GPMB DỰ ÁN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /PA-HĐGPMB Triệu Sơn, ngày      tháng     năm 2021 

 

PHƯƠNG ÁN 

Về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án Đường nối thành phố 

Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến 

đường tỉnh 514, đoạn qua địa bàn huyện Triệu Sơn  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn. 

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

 Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 47/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

 Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 

26/9/2014 về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 về 

việc ban hành Quy định về thực hiện trình tự chấp thuận chủ trương đầu tư, thu 

hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư 

trên địa bàn tỉnh; số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 về việc quy định 

bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh; số 473/2017/QĐ-UBND ngày 

14/2/2017 về việc quy định mức trích, mức chi cho công tác tổ chức thực hiện 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; số 

5653/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh; số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 về việc ban 

hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, công trình kiến trúc làm cơ sở xác 

định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; số 

11/2020/QĐ-UBND ngày 20/03/2020 về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt 

hại cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; số 

08/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi tên gọi và 

một số điều của Quyết định 11/202/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh 

và Quy định việc xác định giá trị bồi thường thiệu hại về cây trồng, vật nuôi ban 

hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND 

tỉnh; số 27/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 về việc sửa dổi bảng giá cây trồng, 

vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 
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bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 

20/3/2020 của UBND tỉnh; 

 Căn cứ Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối thành 

phố Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514; 

Căn cứ Nghị Quyết số 380/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của HĐND tỉnh 

về việc chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 3, năm 2020; 

 Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2019/QĐ-UBND ngày 

03/6/2020 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Triệu 

Sơn; số 3922/QĐ-UBND  ngày 17/9/2020 về việc chấp thuận cho phép các công 

trình dự án thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 

2021, huyện Triệu Sơn; 

 Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB 

dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn 

từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514, đoạn qua địa bàn huyện Triệu Sơn; 

Căn cứ Văn bản số 1087/UBND-TCKH ngày 04/5/2020 về việc thông 

báo giá gạo tẻ trung bình để hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà 

nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Triệu Sơn; 

Căn cứ Văn bản số 7390/STNMT-CSĐĐ ngày 26/10/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc thu hồi và bồi thường GPMB dự án Đường nối 

thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến 

đường tỉnh 514; 

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 về việc kiện toàn 

Hội đồng BT GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng 

không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514, đoạn qua huyện 

Triệu Sơn. 

Căn cứ Thông báo số 2153/TB-UBND ngày 12/4/2021 của UBND huyện 

về việc Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện 

về chủ trương thu hồi đất lúa GPMB thực hiện dự án Đường nối thành phố 

Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường 

tỉnh 514 và Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47, 

đoạn qua huyện Triệu Sơn. 

Căn cứ Văn bản số 3174/UBND-TCKH ngày 16/6/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc xác định đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu khi nhà 

nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. 

 Để có cơ sở trình UBND huyện phê duyệt Phương án và dự toán bồi 

thường, hỗ trợ GPMB dự án, Hội đồng bồi thường GPMB dự án đề nghị các 
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phòng, ban theo chức năng nhiệm vụ thẩm định Phương án và dự toán bồi 

thường, hỗ trợ GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng 

không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514, đoạn qua địa bàn huyện 

Triệu Sơn, với những nội dung sau: 

1. Đối tượng: Các hộ gia đình, cá nhân có đất, cây cối, hoa màu bị ảnh 

hưởng trong khu vực thực hiện dự án. 

- Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 111 hộ gia đình. 

- Số hộ có đất lúa bị thu hồi: 111 hộ gia đình. 

- Số hộ tái định cư: Không. 

- Số mồ mã phải di chuyển: Không. 

2. Tổng diện tích đất thu hồi: 54.830,2 m2 đất lúa.  

3. Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng: 

3.1. Bồi thường Lúa: 

Áp dụng các Quyết định: số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014; số 

11/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 và số 08/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 

của UBND tỉnh Thanh Hóa: Đối với các hộ bị thu hồi đất trồng Lúa: Được bồi 

thường Lúa 2 vụ, đơn giá bồi thường Lúa trên 1m2 đất: 5.000 đ/m2. 

3.2. Đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất trồng Lúa bị thu hồi thì 

được bồi thường, hỗ trợ bằng tiền, cụ thể: 

- Bồi thường đất trồng Lúa: 

  + Đơn giá bồi thường, hỗ trợ diện tích đất thu hồi: Áp dụng theo Quyết 

định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 và Quyết định số 5653/QĐ-

UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh. 

+ Vị trí các thửa đất thu hồi: Vị trí 1. 

+ Giá đất bồi thường: 40.000đ/1 m2. 

  - Các chính sách hỗ trợ: 

Áp dụng Quyết định số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa, cụ thể: 

+ Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: 

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi 

đất ngoài việc bồi thường bằng tiền 40.000 đồng/m2 còn được hỗ trợ chuyển đổi 

nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm với mức hỗ trợ bằng tiền bằng 1,5 lần giá đất 

nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi (40.000 x 1,5 = 

60.000 đồng/m2). 

+ Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: 

Các hộ bị thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử 

dụng được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 6 tháng, mức hỗ trợ cho một 
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khẩu được tính bằng 30 kg gạo tẻ/khẩu/tháng theo giá trung bình thị trường là 

10.000 đồng/kg. 

Các hộ bị thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng được 

hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 12 tháng, mức hỗ trợ cho một khẩu được 

tính bằng 30 kg gạo tẻ/khẩu/tháng theo giá trung bình thị trường là 10.000 

đồng/kg. 

3.3 Bồi thường cây cối, hoa màu:  

- Áp dụng các Quyết định của UBND tỉnh: số 11/2020/QĐ-UBND ngày 

20/03/2020; số 27/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020; số 08/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2021. 

- Áp dụng Văn bản số 3174/UBND-TCKH ngày 16/6/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Triệu Sơn. 

 4. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB:   6.212.219.730 đồng. 

Trong đó:                                                        

 - Bồi thường hỗ trợ về đất:         2.176.188.000 đồng; 

 - Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp:                 3.289.812.000 đồng; 

 - Hỗ trợ ổn định đời sống:                     363.600.000 đồng; 

 - Bồi thường cây cối hoa màu:            260.811.500 đồng; 

 - Chi phí tổ chức thực hiện 2%:                               121.808.230 đồng. 

 (Chi tiết có dự toán kèm theo) 

5. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí GPMB của dự án. 

6. Tiến độ thực hiện: Quý II, năm 2021. 

Kính trình UBND huyện phê duyệt để Hội đồng có cơ sở triển khai thực 

hiện các công việc tiếp theo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Tài nguyên - Môi trường; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Lưu: VT, HĐ GPMB. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GPMB 

 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN                                    

Lê Phú Quốc 



 

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ TOÁN, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB 

Dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514, đoạn qua huyện Triệu Sơn 

( Kèm theo Văn bản số:           /PA-HĐGPMB ngày      tháng    năm 2021 của Hội đồng BT GPMB dự án huyện Triệu Sơn) 

 

STT  

 Số  

HS  
 Họ và tên  

 Địa chỉ 

(thôn/xóm)  

 

Loại  

đất  

 Số  

tờ  

 Số  

thửa  

 Diện 

tích thu 

hồi 

(m2)  

 Thành tiền (đồng)  

 Bồi thuờng  

hỗ trợ  

về đất  

  Hỗ trợ  

ổn định  

đời sống   

 Hỗ trợ 

cây cối 

hoa màu  

 Hỗ trợ  

chuyển đổi  

nghề nghiệp  

 Tổng  

A XÃ NÔNG TRƯỜNG 
     

848.564.000 167.400.000 106.070.500 1.272.846.000 2.394.880.500 

1 1 Lương Đình Chung Thôn 5 LUC 16 1818 643,9 25.756.000 
 

3.219.500 38.634.000 67.609.500 

2 2 Lê Duy Thao Thôn 5 LUC 16 1849 80,2 3.208.000 
 

401.000 4.812.000 8.421.000 

3 3 Mai Văn Đức Thôn 5 LUC 16 1856 699,8 27.992.000 9.000.000 3.499.000 41.988.000 82.479.000 

4 4 Hoàng Thị Mai Thôn 5 LUC 16 1834 448,1 17.924.000 
 

2.240.500 26.886.000 47.050.500 

5 5 Lương Đình Đăng Thôn 5 LUC 16 1857 811,1 32.444.000 9.000.000 4.055.500 48.666.000 94.165.500 

6 6 Lương Đình Lược Thôn 5 LUC 16 1847 709,8 28.392.000 12.600.000 3.549.000 42.588.000 87.129.000 

7 7 Lương Thị Lếnh Thôn 5 LUC 16 1821 6,4 256.000 
 

32.000 384.000 672.000 

8 8 Lê Đình Bình Thôn 5 LUC 16 1848 976,9 39.076.000 10.800.000 4.884.500 58.614.000 113.374.500 

9 9 Lê Duy Nghị Thôn 5 LUC 16 1835 918,2 36.728.000 14.400.000 4.591.000 55.092.000 110.811.000 

10 10 Lê Duy Sâm Thôn 5 LUC 16 1820 367,3 14.692.000 
 

1.836.500 22.038.000 38.566.500 

11 11 Lê Duy Thắng Thôn 5 LUC 16 1837 416,8 16.672.000 
 

2.084.000 25.008.000 43.764.000 

12 12 Lê Hữu Sơn Thôn 5 LUC 16 1664 176,9 7.076.000 7.200.000 884.500 10.614.000 25.774.500 

13 13 Hoàng Thị Như Thôn 5 
LUC 16 1662 202,6 8.104.000 

 

1.013.000 12.156.000 
33.180.000 

LUC 16 1663 113,4 4.536.000 567.000 6.804.000 

14 14 Mai Văn Thành Thôn 5 

LUC 16 1704 200,5 8.020.000 

 

1.002.500 12.030.000 

76.923.000 
LUC 16 1706 138,9 5.556.000 694.500 8.334.000 

LUC 16 1741 142,1 5.684.000 710.500 8.526.000 

LUC 16 1742 251,1 10.044.000 1.255.500 15.066.000 
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15 15 Nguyễn Đăng Hoành Thôn 5 LUC 16 1665 145,2 5.808.000 
 

726.000 8.712.000 15.246.000 

16 16 Nguyễn Bá Tiện Thôn 5 
LUC 16 1817 703,6 28.144.000 

12.600.000 
3.518.000 42.216.000 

165.280.500 
LUC 16 1858 750,5 30.020.000 3.752.500 45.030.000 

17 17 Nguyễn Công Cử Thôn 5 LUC 16 1838 482,9 19.316.000 
 

2.414.500 28.974.000 50.704.500 

18 18 Nguyễn Công Kháng Thôn 5 LUC 16 1800 224,3 8.972.000 
 

1.121.500 13.458.000 23.551.500 

19 19 Đỗ Thị Đạc Thôn 5 LUC 17 648 3,1 124.000 
 

15.500 186.000 325.500 

20 20 Lê Thị Nhã Thôn 5 LUC 17 655 671,2 26.848.000 18.000.000 3.356.000 40.272.000 88.476.000 

21 21 Lê Đình Văn Thôn 5 LUC 17 656 200,7 8.028.000 
 

1.003.500 12.042.000 21.073.500 

22 22 Nguyễn Duy Trông Thôn 5 LUC 17 657 144,6 5.784.000 
 

723.000 8.676.000 15.183.000 

23 23 Lương Đình Thiệp Thôn 5 LUC 17 658 473,3 18.932.000 9.000.000 2.366.500 28.398.000 58.696.500 

24 24 Lê Duy Khai Thôn 5 LUC 17 659 949,1 37.964.000 3.600.000 4.745.500 56.946.000 103.255.500 

25 25 Đoàn Viết Đàm Thôn 13 LUC 18 67 0,7 28.000 
 

3.500 42.000 73.500 

26 26 Giáp Ngọc Hải Thôn 13 LUC 18 36 793,5 31.740.000 9.000.000 3.967.500 47.610.000 92.317.500 

27 27 Lê Đình Thành Thôn 13 LUC 18 7 445,5 17.820.000 
 

2.227.500 26.730.000 46.777.500 

28 28 Bùi Nghiêm Bình Thôn 13 LUC 18 37 993,8 39.752.000 12.600.000 4.969.000 59.628.000 116.949.000 

29 29 Hồ Thị Hổ Thôn 13 LUC 18 25 617,3 24.692.000 
 

3.086.500 37.038.000 64.816.500 

30 30 Lương Đình Huấn Thôn 13 LUC 18 56 50,2 2.008.000 
 

251.000 3.012.000 5.271.000 

31 31 Lương Đình Hoà Thôn 13 LUC 18 6 33,8 1.352.000 
 

169.000 2.028.000 3.549.000 

32 32 Lương Đình Mạnh Thôn 13 
LUC 18 9 69,4 2.776.000 

 

347.000 4.164.000 
25.095.000 

LUC 18 33 169,6 6.784.000 848.000 10.176.000 

33 33 Lương Đình Năm Thôn 13 LUC 18 10 1.035,3 41.412.000 3.600.000 5.176.500 62.118.000 112.306.500 

34 34 Lương Thanh Giản Thôn 13 LUC 18 24 1.006,7 40.268.000 10.800.000 5.033.500 60.402.000 116.503.500 

35 35 Lê Đình Năm Thôn 13 LUC 18 61 279,6 11.184.000 
 

1.398.000 16.776.000 29.358.000 
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36 36 Lê Duy Hiển Thôn 13 LUC 18 90 288,4 11.536.000 
 

1.442.000 17.304.000 30.282.000 

37 37 Lê Duy Tuấn (N) Thôn 13 
LUC 18 100 309,8 12.392.000 

7.200.000 
1.549.000 18.588.000 

59.164.500 
LUC 18 23 185,1 7.404.000 925.500 11.106.000 

38 38 Lê Duy Thời Thôn 13 LUC 18 45 282,4 11.296.000 
 

1.412.000 16.944.000 29.652.000 

39 39 Lê Thị Phỏng Thôn 13 LUC 18 34 322,5 12.900.000 9.000.000 1.612.500 19.350.000 42.862.500 

40 40 Lê Thị Tý Thôn 13 LUC 18 13 280,8 11.232.000 
 

1.404.000 16.848.000 29.484.000 

41 41 Lê Văn Ngát Thôn 13 LUC 18 12 1.121,9 44.876.000 9.000.000 5.609.500 67.314.000 126.799.500 

42 42 Nguyễn Trọng Lai Thôn 13 LUC 18 32 248,7 9.948.000 
 

1.243.500 14.922.000 26.113.500 

43 43 Lê Thị Hà Thôn 13 LUC 18 8 292,8 11.712.000 
 

1.464.000 17.568.000 30.744.000 

44 44 Lê Đình Ban Thôn 13 
LUC 18 46 87,9 3.516.000 

 

439.500 5.274.000 
35.049.000 

LUC 18 1555 245,9 9.836.000 1.229.500 14.754.000 

B XÃ KHUYẾN NÔNG 
     

785.172.000 124.200.000 86.934.500 1.203.288.000 2.199.594.500 

1 1 Phạm Văn Bắc Quần Trúc LUC 23 287 766,6 30.664.000 
 

3.833.000 45.996.000 80.493.000 

2 2 Hoàng Kim Quý Quần Trúc LUC 23 145 1.077,3 43.092.000 14.400.000 5.386.500 64.638.000 127.516.500 

3 3 Hoàng Thị Lời Quần Trúc LUC 23 292 215,8 8.632.000 1.800.000 1.079.000 12.948.000 24.459.000 

4 4 Phạm Văn Dũng Quần Trúc LUC 23 147 64,0 2.560.000 
 

320.000 3.840.000 6.720.000 

5 5 Nguyễn Đăng Nghị Quần Trúc 
LUC 23 554 37,8 1.512.000 

5.400.000 
189.000 2.268.000 

49.879.000 
LUC 23 617 405,1 16.204.000 

 
24.306.000 

6 6 Nguyễn Đình Điều Quần Trúc LUC 23 590 70,9 2.836.000 
 

354.500 4.254.000 7.444.500 

7 7 Nguyễn Đình Thái Quần Trúc LUC 23 184 224,3 8.972.000 
  

13.458.000 22.430.000 

8 8 Nguyễn Đình Thức Quần Trúc 
LUC 23 204 309,2 12.368.000 

12.600.000  
18.552.000 

90.350.000 
LUC 23 227 468,3 18.732.000 

 
28.098.000 

9 9 Nguyễn Anh Thơ Quần Trúc LUC 23 146 660,6 26.424.000 
 

3.303.000 39.636.000 69.363.000 
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10 10 Nguyễn Hữu Cao Quần Trúc LUC 23 572 1.094,7 43.788.000 12.600.000 5.473.500 65.682.000 127.543.500 

11 11 Nguyễn Hữu Lương Quần Trúc LUC 23 308 1.038,4 41.536.000 
 

5.192.000 62.304.000 109.032.000 

12 12 Nguyễn Hữu Tâm Quần Trúc LUC 23 330 781,0 31.240.000 25.200.000 3.905.000 46.860.000 107.205.000 

13 13 Nguyễn Thị Duyến Quần Trúc LUC 23 162 318,7 12.748.000 
 

1.593.500 19.122.000 33.463.500 

14 14 Nguyễn Thị Nương Quần Trúc LUC 23 577 673,4 26.936.000 1.800.000 3.367.000 40.404.000 72.507.000 

15 15 Nguyễn Thị San Quần Trúc 
LUC 23 288 522,3 20.892.000 

9.000.000 
2.611.500 31.338.000 

73.890.000 
LUC 23 269 95,7 3.828.000 478.500 5.742.000 

16 16 Nguyễn Văn Khang Quần Trúc LUC 23 181 923,0 36.920.000 7.200.000 4.615.000 55.380.000 104.115.000 

17 17 Nguyễn Văn Nam Quần Trúc LUC 23 555 296,5 11.860.000 
  

17.790.000 29.650.000 

18 18 Nguyễn Văn Tuỳ Quần Trúc LUC 23 261 839,6 33.584.000 
 

4.198.000 50.376.000 88.158.000 

20 20 Phạm Văn Chinh Quần Trúc LUC 23 601 457,5 18.300.000 
 

2.287.500 27.450.000 48.037.500 

21 21 Phùng Viết Thu Quần Trúc LUC 23 236 405,2 16.208.000 
 

2.026.000 24.312.000 42.546.000 

22 22 Nguyễn Đình Đức Quần Trúc LUC 23 581 184,9 7.396.000 
 

924.500 11.094.000 19.414.500 

23 23 Nguyễn Đình Bảy Quần Trúc LUC 23 202 425,5 
  

2.127.500 25.530.000 27.657.500 

24 24 Nguyễn Đình Các Quần Trúc 
LUC 23 563 88,0 3.520.000 

 
 

5.280.000 
76.514.500 

LUC 23 566 644,9 25.796.000 3.224.500 38.694.000 

25 25 Nguyễn Đình Phương Quần Trúc 
LUC 23 564 595,4 23.816.000 

12.600.000 
2.977.000 35.724.000 

232.428.000 
LUC 23 569 1.498,2 59.928.000 7.491.000 89.892.000 

26 26 Nguyễn Hữu Cánh Quần Trúc LUC 23 331 806,8 32.272.000 3.600.000 4.034.000 48.408.000 88.314.000 

27 27 Nguyễn Hồng Khương Quần Trúc LUC 23 307 1.135,1 45.404.000 10.800.000 5.675.500 68.106.000 129.985.500 

28 28 Nguyễn Thị Liên Quần Trúc LUC 23 603 127,2 5.088.000 
 

636.000 7.632.000 13.356.000 

29 29 Nguyễn Thị Liệu Quần Trúc 
LUC 23 167 594,5 23.780.000 

1.800.000 
2.972.500 35.670.000 

82.671.000 
LUC 23 182 175,7 7.028.000 878.500 10.542.000 
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30 30 Nguyễn Thị Nguyệt Quần Trúc LUC 23 191 1.115,6 44.624.000 5.400.000 5.578.000 66.936.000 122.538.000 

31 31 Nguyễn Văn Nghị Quần Trúc LUC 23 593 40,2 1.608.000 
 

201.000 2.412.000 4.221.000 

32 32 Nguyễn Hữu Tạ Quần Trúc LUC 23 258 16,6 664.000 
  

996.000 1.660.000 

33 33 Nguyễn Đình Minh Quần Trúc LUC 23 234 173,6 6.944.000 
  

10.416.000 17.360.000 

35 35 Nguyễn Văn Cương Quần Trúc LUC 23 248 302,2 12.088.000 
  

18.132.000 30.220.000 

36 36 Nguyễn Hữu Thúc Quần Trúc LUC 23 201 0,4 16.000 
 

2.000 24.000 42.000 

37 37 Nguyễn Văn Hoan Quần Trúc LUC 23 226 384,1 15.364.000 
  

23.046.000 38.410.000 

C XÃ ĐỒNG LỢI 
     

542.452.000 72.000.000 67.806.500 813.678.000 1.495.936.500 

1 1 Nguyễn Đình Kế Quần Nham 1 LUC 9 347 5,0 200.000 
 

25.000 300.000 525.000 

2 2 Nguyễn Đình Nịnh 
Quần Nham 1 LUC 9 1402 125,9 5.036.000 

 
629.500 7.554.000 

18.018.000 
Quần Nham 1 LUC 9 1405 45,7 1.828.000 

 
228.500 2.742.000 

3 3 Nguyễn Đình Trình Quần Nham 1 LUC 9 287 1.446,8 57.872.000 14.400.000 7.234.000 86.808.000 166.314.000 

4 4 Nguyễn Đình Vòng Quần Nham 1 LUC 9 281 9,6 384.000 
 

48.000 576.000 1.008.000 

5 5 Nguyễn Thị Hoạt Quần Nham 1 LUC 9 266 206,8 8.272.000 7.200.000 1.034.000 12.408.000 28.914.000 

6 6 Nguyễn Thị Là Quần Nham 1 LUC 9 327 3,0 120.000 
 

15.000 180.000 315.000 

7 7 Nguyễn Thị Niệm Quần Nham 1 LUC 9 358 198,1 7.924.000 
 

990.500 11.886.000 20.800.500 

8 8 Nguyễn Thị Thuận Quần Nham 1 LUC 9 265 4,9 196.000 
 

24.500 294.000 514.500 

9 9 
Nguyễn Văn Đây 

(Nguyễn Thị Dừa) 
Quần Nham 1 LUC 9 353 873,2 34.928.000 

 
4.366.000 52.392.000 91.686.000 

10 10 Nguyễn Văn Bằng 
Quần Nham 1 LUC 9 1397 288,5 11.540.000 10.800.000 1.442.500 17.310.000 

78.399.000 
Quần Nham 1 LUC 9 1400 355,3 14.212.000 

 
1.776.500 21.318.000 

11 11 Nguyễn Văn Bình Quần Nham 1 LUC 9 338 544,7 21.788.000 
 

2.723.500 32.682.000 57.193.500 

12 12 Nguyễn Văn Cảnh Quần Nham 1 LUC 9 329 198,4 7.936.000 
 

992.000 11.904.000 20.832.000 

13 13 Nguyễn Văn Chiều Quần Nham 1 LUC 9 336 1.115,3 44.612.000 9.000.000 5.576.500 66.918.000 126.106.500 
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14 14 Nguyễn Văn Hùng Quần Nham 1 LUC 9 318 1.052,7 42.108.000 7.200.000 5.263.500 63.162.000 117.733.500 

15 15 Nguyễn Văn Khánh Quần Nham 1 LUC 9 1407 224,6 8.984.000 
 

1.123.000 13.476.000 23.583.000 

16 16 Nguyễn Văn Thắng Quần Nham 1 LUC 9 293 25,9 1.036.000 
 

129.500 1.554.000 2.719.500 

17 17 Nguyễn Văn Thặt Quần Nham 1 LUC 9 308 1.011,2 40.448.000 14.400.000 5.056.000 60.672.000 120.576.000 

18 18 Nguyễn Văn Thanh Quần Nham 1 LUC 9 348 835,7 33.428.000 7.200.000 4.178.500 50.142.000 94.948.500 

19 19 Nguyễn Xuân Nhiễu Quần Nham 1 LUC 9 346 282,0 11.280.000 
 

1.410.000 16.920.000 29.610.000 

20 20 Vũ Thị Minh Quần Nham 1 LUC 9 302 579,1 23.164.000 1.800.000 2.895.500 34.746.000 62.605.500 

21 21 Lê Thị Lý 
Quần Nham 1 LUC 13 1413 248,3 9.932.000 

 
1.241.500 14.898.000 

67.662.000 
Quần Nham 1 LUC 13 1417 396,1 15.844.000 

 
1.980.500 23.766.000 

22 22 Nguyễn Đình Mạc Quần Nham 1 LUC 13 13 188,5 7.540.000 
 

942.500 11.310.000 19.792.500 

23 23 Nguyễn Thị Chơn Quần Nham 1 LUC 13 28 964,4 38.576.000 
 

4.822.000 57.864.000 101.262.000 

24 24 Nguyễn Văn Cầu Quần Nham 1 LUC 13 12 884,3 35.372.000 
 

4.421.500 53.058.000 92.851.500 

25 25 Nguyễn Văn Chiến Quần Nham 1 LUC 13 7 147,1 5.884.000 
 

735.500 8.826.000 15.445.500 

26 26 Nguyễn Văn Chí Quần Nham 1 LUC 13 23 118,8 4.752.000 
 

594.000 7.128.000 12.474.000 

27 27 Nguyễn Văn Dưỡng Quần Nham 1 LUC 13 1410 233,4 9.336.000 
 

1.167.000 14.004.000 24.507.000 

28 28 Nguyễn Văn Sanh 
Quần Nham 1 LUC 13 1421 250,7 10.028.000 

 
1.253.500 15.042.000 

29.095.500 
Quần Nham 1 LUC 13 1427 26,4 1.056.000 

 
132.000 1.584.000 

29 29 Nguyễn Văn Tiến Quần Nham 1 LUC 13 8 19,2 768.000 
 

96.000 1.152.000 2.016.000 

30 30 Phạm Thị Côi Quần Nham 1 LUC 13 11 651,7 26.068.000 
 

3.258.500 39.102.000 68.428.500 

I Tổng cộng (I=A+B+C) 
   

54.830,2 2.176.188.000 363.600.000 260.811.500 3.289.812.000 6.090.411.500 

II Chi phí tổ chức thực hiện (II=I*2%) 
        

121.808.230 

III Tổng KP GPMB (III=I+II) 
        

6.212.219.730 
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